
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 67E/1, Khu phố 1A , Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

11/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM 
AN BÌNH PHÁT 

3703176080

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU THỰC PHẨM AN BÌNH PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN BINH PHAT FOOD EXPORT IMPORT 
SERVICES TRADING PRODUCTION CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH SX TM XNK THỰC PHẨM AN BÌNH PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868591081
Email: anbinhphatfood@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát có gas và không 
gas, nước uống tinh khiết

4633

5. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Buôn bán xuất nhập khẩu thực phẩm

4690(Chính)

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

7. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

8. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

11. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(không chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt tại trụ 
sở chính) 

1010

12. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
(không chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ 
sản tại trụ sở chính) 

1020

13. Chế biến và bảo quản rau quả
(không chế biến và bảo quản tại trụ sở chính) 

1030

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1075

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến suất ăn công nghiệp

1079

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa

5210

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ quầy bar, vũ trường)

5610

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoản thời gian cụ thể

5629

19. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGÔ THỊ 
HUYỀN 
TRANG

Việt 
Nam

27/14B, Kp Tân 
Phước, Phường Tân 
Bình, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

6.000.000.000 67,000 040191012674

2TRẦN ĐỨC 
HIỆP

Việt 
Nam

27/14B, Tổ 14, Kp 
Tân Phước, , Phường 
Tân Bình, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

3.000.000.000 33,000 040083028104

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040191012674
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 27/14B,Kp Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 27/14B,Kp Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THỊ HUYỀN TRANG Nữ

10/11/1991 Kinh Việt Nam

09/08/2021 Cục trưởng cục cảnh sát QLHCVTTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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